
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 6 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Quận 10, ngày 22 tháng 11 năm 2024 

 

 KẾ HOẠCH 

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 11/2024 

Năm học: 2024 - 2025 

Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

 

I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

1. Mục tiêu 

- MT1: Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiêu 

lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp. 

- MT2: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi được thực hiện vận động đi. 

- MT4: Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động với bóng. 

- MT5: Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động ném 

- MT6: Trẻ phối hợp tay - mắt trong vận động bò, trườn, trèo. 

- MT10: Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt 

trong một số hoạt động. 

- Nhảy xuống từ độ cao 40cm (Chỉ số 2) 

-  Xé/ Cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản (Chỉ số 7) 

- MT16: Trẻ biết sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo. 

- MT22: Trẻ nhận biết một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ 

2. Hình thức thực hiện 

2.1 Sinh hoạt 

- MT1: Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài tập thể dục theo nhịp 

bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp (Thể dục sáng) 

+ Hô hấp: Gà gáy 

+ Tay: Đưa 2 tay ra phía trước, sang ngang. 

+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang bên. 

+ Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau 

+ Bật: Bật tại chỗ (bên phải, bên trái) 

- MT10:   

+ Xếp chồng 12-15 khối theo mẫu (10.2) (Tuần 1) 

+ Xé cắt đường vòng cung (10.6) (Tuần 2) 
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+ Bẻ, nắn (10.8) (Tuần 3) 

- Nhảy xuống từ độ cao 40cm (Chỉ số 2) (Tuần 4) 

-  Xé/ Cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản (Chỉ số 7) 

(Tuần 2) 

- MT16: Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo. (Tuần 1) 

2.2. Giờ học 

- MT2: Đi trên ván kê dốc. (2.2) (Tuần 1) 

- MT4: Đi và đập bắt bóng (4.3) (Tuần 4) 

- MT5: Ném xa bằng 1 tay. (5.1) (Tuần 3) 

- MT6: Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m. (6.3) (Tuần 2) 

2.3. Kỹ năng 

- MT22: Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp (22.2) (Tuần 

2) 

- MT10:  

+ Xé cắt đường vòng cung (10.6) 

+ Bẻ, nắn (10.8) 

- Xé/ Cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản (Chỉ số 7) 

II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

1. Mục tiêu 

- MT24: Trẻ tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh như 

đặt câu hỏi về sự vật hiện tượng: "Tại sao có mưa"... 

- MT25: Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về 

sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả ... 

và thảo luận về đặc điểm của đối tượng. 

- MT28: Trẻ biết phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau 

- MT29: Trẻ biết nhận xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng. 

- MT37: Trẻ biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm 

bằng các cách khác nhau. 

- MT40: Trẻ biết sắp sếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu 

- MT44: Trẻ sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong, so sánh, nói kết quả. 

- MT54: Trẻ nói đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề 

- MT55: Trẻ kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ 

hội  

- Gọi tên nhóm cây cối, con vật theo đặc điểm chung (Chỉ số 92) 
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- Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện 

tượng tự nhiên. (Chỉ số 93) 

- Tách 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của 

các nhóm. (Chỉ số 105) 

- Trẻ biết cách đo độ dài và nói kết quả đo (Chỉ số 106) 

- Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản và tiếp tục thực hiện theo qui tắc. (Chỉ số 116) 

2. Hình thức thực hiện 

2.1. Sinh hoạt 

- MT24: Quá trình phát triển của con vật; điều kiện sống của một số con vật. 

(24.8) (Tuần 1) 

- MT28:  

+ So sánh sự khác nhau và giống nhau của một số con vật. (28.2) (Tuần 2) 

+ Phân loại con vật theo 2 - 3 dấu hiệu. (28.3) (Tuần 4) 

- MT29: Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường 

sống. (29.1) (Tuần 3) 

- Gọi tên nhóm cây cối, con vật theo đặc điểm chung (Chỉ số 92) (Tuần 1) 

- Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện 

tượng tự nhiên. (Chỉ số 93) (Tuần 2) 

2.2. Giờ học 

- MT25:  

+ Đặc điểm, ích lợi và tác hại của con vật. (25.2) 

Một số con vật nuôi trong gia đình. (Tuần 1) 

Một số con vật sống trong rừng. (Tuần 2) 

Một số con vật sống dưới nước. (Tuần 4) 

+ Cách chăm sóc và bảo vệ con vật. (25.4) (Tuần 1) 

- MT44: Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau. (44.1) (Tuần 3) 

- Trẻ biết cách đo độ dài và nói kết quả đo (Chỉ số 106) (Tuần 3) 

- MT40: So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc. (Tuần 4) 

- Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản và tiếp tục thực hiện theo qui tắc. (Chỉ số 116) 

- MT54: Trẻ nói đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề: Chú bộ đội của bé 

- MT55: Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội: 

Lễ hội chú bộ đội 22/12, Noel (Tuần 3, Tuần 4) 

2.3. Chủ đề 

Bé yêu chú bộ đội 



4 
 

- MT54: Trẻ nói đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề: Chú bộ đội của bé 

- MT55: Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội: 

Lễ hội chú bộ đội 22/12 

III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

1. Mục tiêu 

- MT64: Trẻ biết đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao… 

- MT70: Trẻ biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân. 

- MT73: Nhận dạng các chữ cái trong bảng tiếng Việt. 

- MT60: Trẻ kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người 

nghe có thể hiểu được. 

- Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp (Chỉ số 67).  

- Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định (Chỉ số 71).  

- Hỏi lại hoặc có những biểu hiện qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, ánh mắt phù 

hợp (Chỉ số 76). 

- Không nói tục, chửi bậy (Chỉ số 78).  

- Có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách (Chỉ số 81). 

 - Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt (Chỉ số 91) 

2. Hình thức thực hiện 

2.1. Sinh hoạt 

- MT60: Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các 

thanh điệu. (60.1) (Tuần 1, 2) 

- Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp (Chỉ số 67). (Tuần 3) 

- Hỏi lại hoặc có những biểu hiện qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, ánh mắt phù 

hợp (Chỉ số 76). (Tuần 4) 

- Không nói tục, chửi bậy (Chỉ số 78). (Tuần 3) 

- Có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách (Chỉ số 81). (Tuần 4) 

2.2 Giờ học 

- MT64: Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè. 

+ Thơ "Chú bộ đội hành quân trong mưa" (Tuần 3) 

+ Thơ "Chú chim sâu" (Tuần 1) 

- MT70: Kể lại truyện đã được nghe theo trình tự (70.2) 

+ Truyện “Con gà trống kiêu căng” (Tuần 2) 

+ Truyện “Chuột gà trống và mèo” (Tuần 4) 

- Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định (Chỉ số 71).  
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- MT73: Nhận dạng các chữ cái 

+ Những trò chơi với chữ cái B - D - Đ (Tuần 1) 

+ Tập tô chữ cái B - D - Đ (Tuần 1) 

+ Nhận biết chữ cái M - N (Tuần 3) 

+ Những trò chơi với chữ cái M - N (Tuần 4) 

- Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt (Chỉ số 91) 

 2.3. Kỹ năng 

- MT60: Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các 

thanh điệu. (60.1) 

IV. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI 

1. Mục tiêu 

- MT94: Trẻ thích chăm sóc cây, con vật quen thuộc. 

- Cố gắng thực hiện công việc đến cùng (Chỉ số 31) 

- Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc. (Chỉ số 32)  

- Thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè (Chỉ số 37) 

- Dễ hoà đồng với bạn bè trong nhóm chơi (Chỉ số 42) 

- Nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác (Chỉ số 53). 

- Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hằng ngày (Chỉ số 57) 

2. Hình thức thực hiện 

2.1. Sinh hoạt 

- Cố gắng thực hiện công việc đến cùng (Chỉ số 31) (Tuần 1) 

- Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc. (Chỉ số 32) (Tuần 2) 

- Thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè (Chỉ số 37) (Tuần 3) 

- Dễ hoà đồng với bạn bè trong nhóm chơi (Chỉ số 42) (Tuần 4) 

- Nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác (Chỉ số 53). (Tuần 

3) 

 - Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hằng ngày (Chỉ số 57) (Tuần 

1) 

2.2 Giờ học 

- MT94: Bảo vệ, chăm sóc con vật. (Tuần 1) 

 2.3. Kỹ năng 

- MT94: Trẻ thích chăm sóc cây, con vật quen thuộc: Bảo vệ, chăm sóc con vật. 

V. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

1. Mục tiêu 
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- MT101: Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình 

cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ ... 

- MT102: Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, 

bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa). 

- MT104: Trẻ gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn.  

- MT106: Trẻ phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài 

hòa và bố cục. 

- MT107: Trẻ biết phối hợp các kĩ năng xé, cắt dán để tạo thành bức tranh có 

màu sắc hài hòa và bố cục cân đối. 

- MT108: Trẻ biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối   

- MT109: Trẻ biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành bức tranh có màu 

sắc hài hòa và bố cục cân đối. 

- Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát, bản nhạc (Chỉ số 99) 

- Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em (Chỉ số 100) 

- Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát, bản nhạc (Chỉ số 

101) 

- Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm ra một sản phẩm đơn giản (Chỉ số 102) 

2. Hình thức thực hiện 

2.1. Sinh hoạt  

- MT109: Trẻ biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành bức tranh có màu 

sắc hài hòa và bố cục cân đối. (Tuần 1,2) 

- MT104: Trẻ gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn. (Tuần 3) 

- MT106: Trẻ phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài 

hòa và bố cục. (Tuần 4) 

2.2 Giờ học 

- MT101: Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát. 

+ Dạy hát: Cháu thương chú bộ đội (Tuần 2) 

+ Dạy hát: Bác đưa thư vui tính (Tuần 4) 

- MT102: Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái 

phù hợp với các bài hát, bản nhạc. 

+ Múa: Múa với bạn Tây Nguyên. (Tuần 1) 

+ Múa: Cháu thương chú bộ đội. (Tuần 3) 

- MT106: Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo ra các sản phẩm có màu sắc, kích 

thước, hình dáng/đường nét và bố cục 

+ Vẽ đàn gà, đàn vịt. (Tuần 1) 

+ Tạo hình con kiến bằng vân tay. (Tuần 2) 
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- MT107: Phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo ra các sản phẩm có màu sắc, 

kích thước, hình dáng/đường nét và bố cục: Làm nón chú bộ đội. (Tuần 3) 

- MT108: Trẻ biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối: 

Nặn cây thông Noel 

2.3. Chủ đề 

Chú bộ đội của bé 

- MT101: Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát. 

+ Dạy hát: Cháu thương chú bộ đội (Tuần 2) 

- MT102: Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái 

phù hợp với các bài hát, bản nhạc. 

+ Múa: Cháu thương chú bộ đội. (Tuần 3) 

- MT107: Phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo ra các sản phẩm có màu sắc, 

kích thước, hình dáng/đường nét và bố cục: Làm nón chú bộ đội. (Tuần 3) 

VI. GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG 

- An toàn khi tham gia giao thông bằng xe lửa./. 

 


